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	TỈNH ỦY ĐỒNG NAI

*
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đồng Nai, ngày   tháng 3 năm 2023


PHỤ LỤC 1

CHỨC DANH CÁN BỘ PHÂN CẤP QUẢN LÝ 
(kèm theo Quy định số …- QĐ/TU ngày … của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

-----

I. Chức danh cán bộ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định

1. Khối đảng

- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trưởng, Phó các ban đảng Tỉnh ủy; Chánh, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Trưởng, Phó Trưởng ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập Báo Đồng Nai; Thư ký Bí thư Tỉnh ủy.

- Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo do Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập (nếu có).
- Bí thư, Phó Bí thư các ban cán sự đảng, đảng đoàn.

2. Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; các tổ chức Hội quần chúng cấp tỉnh do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh.

3. Khối nhà nước 

- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Chánh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng, phó các ban chuyên trách Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; cấp trưởng, phó các sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Trưởng ban, Phó Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học tỉnh.

- Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyên trách; Đại biểu Quốc hội của tỉnh (do Tỉnh ủy giới thiệu ứng cử).

4. Khối đơn vị sự nghiệp
- Giám đốc, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc các Ban Quản lý dự án trực thuộc tỉnh.

- Chủ tịch Hội đồng, Hiệu trưởng các Trường Cao đẳng, Ðại học (công lập thuộc tỉnh); Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hoá tỉnh; Giám đốc Nhà Xuất bản Đồng Nai.
5. Khối doanh nghiệp và tổ chức tài chính, tổ chức phối hợp liên ngành

- Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc các công ty nhà nước độc lập hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con; các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn Nhà nước.

- Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.

- Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh.

6. Khối huyện uỷ, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh
- Bí thư, Phó Bí thư các huyện uỷ, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh.

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

7. Phối hợp quản lý cán bộ có chức danh do các bộ, ngành Trung ương trực tiếp quyết định
- Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng, Chính ủy, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh.  

- Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Chánh án, Phó Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, Thẩm phán cao cấp.

- Cục trưởng: Cục thuế, Cục Hải quan, Cục Thống kê, Cục Thi hành án dân sự, Cục Quản lý thị trường.

- Giám đốc: Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

II. Chức danh cán bộ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền cho Thường trực Tỉnh ủy quyết định
1. Khối đảng

- Chuyên viên cao cấp (ngoài các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nêu tại Mục I).

- Ủy viên các ban cán sự đảng, đảng đoàn. 

2. Các tổ chức Hội quần chúng cấp tỉnh do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ
Phó Chủ tịch: Hội Nhà báo tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh. 

3. Khối đơn vị sự nghiệp

- Phó Chủ tịch Hội đồng, Phó Hiệu trưởng các trường cao đẳng, đại học (công lập thuộc tỉnh).

- Phó Giám đốc: Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa tỉnh, Nhà Xuất bản Đồng Nai.

4. Khối doanh nghiệp và tổ chức tài chính

- Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Giám đốc các Tổng công ty nhà nước độc lập hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con; công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn Nhà nước.

- Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn Nhà nước chiếm từ 50% vốn điều lệ trở lên giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên (hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị), Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc.

- Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.

5. Khối huyện, thành phố

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

6. Phối hợp có ý kiến

- Cấp trưởng, cấp phó các doanh nghiệp, đơn vị ngành dọc Trung ương đang công tác và sinh hoạt đảng trên địa bàn tỉnh: Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Ngân hàng Thương mại cổ phần chi nhánh cấp 1, trong đó vốn Nhà nước có trên 50%; Công ty Xăng dầu, Công ty Điện Lực, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai; Viễn Thông Đồng Nai, Bưu điện Đồng Nai.

- Cấp phó: Cục Hải Quan, Cục Thuế, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Thống kê, Cục Quản lý thị trường, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thẩm phán trung cấp Tòa án nhân dân tỉnh.
III. Chức danh cán bộ do Trưởng các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, Báo Đồng Nai, Trường chính trị tỉnh; Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn (trừ Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh) và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị (nơi không lập ban cán sự đảng, đảng đoàn); các đơn vị doanh nghiệp nhà nước quản lý và quyết định

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương, chuyên viên chính (tương đương), chuyên viên, cán sự, nhân viên.

- Ủy viên, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Riêng quy hoạch chức danh Ủy viên Thường trực Mặt trận Tổ quốc, Ủy viên Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.
- Ủy viên Ban Thường vụ các tổ chức Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

- Người đại diện phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp; Người đại diện phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp mà vốn Nhà nước chiếm từ 50% vốn điều lệ trở lên giữ chức danh Thành viên Hội đồng thành viên (hoặc Thành viên Hội đồng Quản trị), Phó Tổng Giám đốc hoặc Phó Giám đốc.

IV. Chức danh cán bộ do Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh quản lý và quyết định

1. Khối đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội
- Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ trực thuộc tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc. Riêng quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ các cấp ủy trực thuộc tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

- Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy viên Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện.

- Cấp trưởng, cấp phó, chuyên viên chính (tương đương), chuyên viên, cán sự, nhân viên của văn phòng cấp ủy, các ban đảng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và trung tâm chính trị trực thuộc.

- Bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ và cấp ủy viên các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc.

2. Khối nhà nước (đối với các huyện và thành phố) 

- Trưởng, phó các ban thuộc Hội đồng nhân dân huyện, thành phố.

- Thành viên Ủy ban nhân dân; Chánh, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; cấp trưởng, cấp phó các phòng, ban và tương đương trực thuộc huyện, thành phố.

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trực thuộc.
3. Phối hợp có ý kiến

- Cấp trưởng, cấp phó các đơn vị, các doanh nghiệp ngành dọc đang công tác và sinh hoạt đảng trong đảng bộ huyện, thành phố.

- Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thẩm phán sơ cấp Tòa án nhân dân các huyện, thành phố.

V. Chức danh cán bộ cần có sự tham gia thẩm định nhân sự của Ban Tổ chức Tỉnh ủy

- Trưởng phòng (tương đương) thuộc các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Báo Đồng Nai, Trường Chính trị tỉnh. 
- Ủy viên Thường trực (chuyên trách) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. 

- Trưởng Ban Tổ chức các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Khối các cơ quan tỉnh.

Đối với các chức danh cán bộ nêu trên, cấp có thẩm quyền quyết định cần nghiên cứu ý kiến thẩm định về nhân sự của Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước khi xem xét, quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, giới thiệu cán bộ ứng cử, tái cử và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

VI. Đối với cán bộ cấp trưởng, phó các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cấp nào ra quyết định thành lập thì do cấp đó quản lý

VII. Phân cấp quản lý đối với cán bộ đã thôi giữ chức vụ hoặc nghỉ hưu

1. Nội dung quản lý

Cán bộ khi còn đang công tác thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quản lý thì khi đã thôi giữ chức vụ hoặc nghỉ hưu vẫn phải được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến (trừ trường hợp thôi giữ chức vụ, được điều động, bố trí công tác khác không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quản lý) về những vấn đề sau:

- Tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; thành viên lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh (chủ tịch, phó chủ tịch và tương đương của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp); người đứng đầu hội và các tổ chức (không bao gồm trưởng ban vận động thành lập hội, tổ chức); làm thành viên, lãnh đạo, quản lý các tổ chức có yếu tố nước ngoài; làm chủ tịch hội đồng thành viên (hội đồng quản trị), giám đốc (tổng giám đốc) doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

- Khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

- Đi nước ngoài, tiếp khách quốc tế, trả lời phỏng vấn nước ngoài, nhận huân chương, huy chương, danh hiệu, giải thưởng của nước ngoài và các tổ chức quốc tế tặng.
2. Phân cấp quản lý

2.1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến đối với các chức danh sau:

- Các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.2. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền cho Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến đối với các chức danh còn lại trong danh mục cán bộ khi còn đang công tác thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được quy định tại Mục I, Phụ lục này.

2.3. Lãnh đạo các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Báo Đồng Nai, Trường Chính trị tỉnh, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ các cấp ủy trực thuộc tỉnh, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị xem xét, cho ý kiến đối với các chức danh khi còn đang công tác thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy quản lý.

Lưu ý: Hồ sơ, lý lịch gốc của cán bộ có chức danh nêu tại các Khoản 1, 2 của mục này vẫn quản lý tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

